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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 01 tháng 7 năm 2013
I. TIN BÃO GẦN BỜ: Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW
Hồi 04 giờ ngày 02/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, đi vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 
Do ảnh hưởng của bão, khu vực biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sáng nay (02/7) còn có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 
(Có bản tin chi tiết kèm theo)

II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:

Theo các báo cáo số 265/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00’ ngày 02/7/2013, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 39.670 tàu/185.355 lao động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể như sau: 

· Khu vực Quần đảo Hoàng Sa: 10 phương tiện/156 lao động của tỉnh Quảng Ngãi (05 tàu/30 lao động đã lên đảo trú tránh; 05 tàu/88 lao động hoạt động ở khu vực biển quần đảo Hoàng Sa);

·  Khu vực vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Bình): 22.465 tàu/90.929 lao động;

·  Khu vực khác và neo đậu tại bến: 17.195 tàu/94.270 lao động;
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 3
- Ban chỉ đạo PCLBTW - Uỷ ban Quốc gia TKCN có công điện số 14/CĐ-TW hồi 15 giờ 00’ phút ngày 01/7/2013, điện các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ Quốc Phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao điều chỉnh khu vực nguy hiểm để chỉ đạo phòng tránh cơn bão số 3;

- Các Bộ, ngành: Công an, Y tế, Giao thông vận tải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công điện chỉ đạo công tác đối phó với bão số 3;

- Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,  thành phố Hồ Chí Minh đã có công điện chỉ đạo các Sở, ban ngành và các đơn vị trên địa bàn triển khai công tác đối phó với bão và có báo cáo về tình hình tàu thuyền;

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc theo nội dung các Công điện số 13, 14/CĐ-TW; gọi điện trực tiếp cho các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh đề nghị thông báo và có biện pháp quản lý đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. 
- Về 05 tàu/46 lao động của Quảng Ngãi, xin vào trú tránh bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc), Ủy ban QGTKCN đã có công văn số 01/01/7 gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; sáng 01/7, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và gọi điện trực tiếp cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu vào đảo trú tránh bão. Đến 13 giờ ngày 01/7/2013 không liên lạc được (khả năng đã vào đảo trú tránh).

IV. TÌNH HÌNH MƯA 
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 30/6 đến 19h ngày 01/7, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến dưới 70 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Hà Giang (Hà Giang)
	86 mm
	
	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	74 mm

	Đạo Đức (Hà Giang)
	188 mm
	
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	121 mm

	Đồng Văn (Hà Giang)
	92 mm
	
	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	105 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	93 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	85 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h ngày 01/7 đến 7h ngày 02/7, hầu hết trên cả nước có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm; rải rác một số khu vực có mưa vừa, mưa to như: Tuần Giáo (Điện Biên) 43mm; Mai Châu (Hòa Bình) 33mm; Hà Giang (Hà Giang) 85mm; Nguyên Bình (Cao Bằng) 48mm; Chợ Mới (Bắc Kạn) 57mm; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 36mm;  Tương Dương (Nghệ An) 46mm; Đồng Hới (Quảng Bình) 40mm; Đông Hà (Quảng Trị) 77mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 28/6 đến 19h ngày 01/7, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa hoặc không mưa. Riêng khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ dưới 100 mm, tập trung chủ yếu vào ngày 30/6 và 01/7; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	221 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	247 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	125 mm
	
	Nậm Ty (Hà Giang)
	218 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	277 mm
	
	
	


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h/02/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,92 m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,78 m.
VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	01/7
	181,10
	112,15
	1.980
	189

	
	7h
	02/7
	181,37
	116,35
	2.137
	2.058

	Hòa Bình
	7h
	01/7
	90,91
	12,78
	600
	1.190

	
	7h
	02/7
	90,20
	13,85
	1.500
	2.098

	Thác Bà
	7h
	01/7
	50,51
	22,03
	50 (QvàoTB ngày 01/7)
	191 (QraTB
ngày 01/7)

	
	7h
	02/7
	50,47
	23,70
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	01/7
	100,20
	48,13
	730
	270

	
	7h
	02/7
	100,85
	49,61
	1.100
	613


VII. TÌNH HÌNH KHÁC

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực BCH PCLB&TKCN tỉnh Hà Giang, mưa to trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện Yên Minh, thống kê bước đầu như sau:

- Nhà ở bị hư hỏng, tốc mái (do sạt lở đất, nước tràn qua và gió mạnh): 22 nhà (thành phố Hà Giang: 01 nhà; huyện Yên Minh: 21 nhà);

- Hoa màu bị thiệt hại: 23,46 ha (ngô 18,16 ha; đậu tương 5,3 ha, tại hai xã Phú Lũng và Đường Thượng huyện Yên Minh);

- Đường giao thông liên huyện, xã bị sạt lở: 7.250 m3 gây ách tắc giao thông (huyện Vị Xuyên đường liên xã Bạch Ngọc 6.250 m3; huyện Yên Minh đường liên huyện từ Tráng Kìm (Quản Bạ) đi Đường Thượng(Yên Minh) 1.000 m3)./.
	Nơi nhận:
- PTTg CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên Ban chỉ đạo PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
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